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(54) THÉP DÙNG CHO QUÁ TRÌNH THẤM CACBON NITƠ, HỢP PHẦN ĐƯỢC 
THẤM CACBON NITƠ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHÚNG

(57)  Sáng chế đề cập đến thép dùng cho quá trình thấm cacbon nitơ mà khả năng gia công 
cơ học của nó trước khi xử lý thấm cacbon nitơ được bảo đảm bằng cách đảm bảo độ bền 
mỏi mà không làm cho thép bị cứng trước khi đưa vào xử lý thấm cacbon nitơ, và phương 
pháp sản xuất chúng. Thép dùng cho quá trình thấm cacbon nitơ có thành phần hóa học mà 
chứa C: 0,01% hoặc lớn hơn và nhỏ hơn 0,20%, Si: 1,0% hoặc nhỏ hơn, Mn: 1,5% hoặc 
lớn hơn và 3,0% hoặc nhỏ hơn, P: 0,02% hoặc nhỏ hơn, S: 0,06% hoặc nhỏ hơn, Cr: 0,30% 
hoặc lớn hơn và 3,0% hoặc nhỏ hơn, Mo: 0,005% hoặc lớn hơn và 0,40% hoặc nhỏ hơn, V: 
0,02% hoặc lớn hơn và 0,5% hoặc nhỏ hơn, Nb: 0,003% hoặc lớn hơn và 0,20% hoặc nhỏ 
hơn, Al: 0,010% hoặc lớn hơn và 2,0% hoặc nhỏ hơn, Ti: lớn hơn 0,005% và nhỏ hơn 
0,025%, N: 0,0200% hoặc nhỏ hơn, Sb: 0,0005% hoặc lớn hơn và 0,02% hoặc nhỏ hơn, và 
phần còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, có thành phần hóa học thỏa mãn hệ thức 
được xác định trước; và cấu trúc tế vi của thép mà chứa pha bainit theo tỷ lệ diện tích là 
lớn hơn 50%.
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